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1 604 390127 Phạm Hanh Thông 01/06/199 Nam 126 6.8 2.58 Khá Luật
2 630 390244 Nguyễn Thị Trà My 01/10/199 Nữ 126 6.77 2.58 Khá Luật
3 664 390363 Nguyễn Ngọc Sơn 09/09/199 Nam 131 7.02 2.71 Khá Luật
4 667 390373 Cao Thị Tô Nương 04/08/199 Nữ 131 6.95 2.67 Khá Luật
5 680 390439 Hoàng Thị Hảo 11/10/199 Nữ 132 6.82 2.53 Khá Luật
6 682 390441 Bùi Thị Dương 01/11/199 Nữ 130 7.43 2.93 Khá Luật
7 683 390442 Nguyễn Thị Thanh Hằng 18/05/199 Nữ 127 7.06 2.76 Khá Luật
8 701 390550 Vũ Anh Tuấn 25/12/199 Nam 128 7.07 2.69 Khá Luật
9 702 390551 Ngô Cảnh Duy 07/04/199 Nữ 130 6.84 2.57 Khá Luật

10 719 390612 Nguyễn Thị Hà 10/05/199 Nữ 131 6.8 2.61 Khá Luật
11 780 390854 Đỗ Phương Dung 11/02/199 Nữ 128 7.36 2.93 Khá Luật
12 785 390902 Đinh Thị Lúa 09/08/199 Nữ 126 7.25 2.84 Khá Luật
13 786 390910 Hoàng Quang Trung 27/11/199 Nam 127 7.05 2.73 Khá Luật
14 788 390915 Trần Hồng Nhung 09/09/199 Nữ 128 7.29 2.84 Khá Luật
15 811 390974 Pờ Cố Thơm 07/12/199 Nữ 131 6.54 2.41 Trung bình Luật
16 832 391059 Nguyễn Hồng Hạnh 09/09/199 Nữ 130 8.39 3.52 Giỏi Luật
17 844 391075 Hoàng Mỹ Linh 30/11/199 Nữ 134 7.02 2.71 Khá Luật
18 859 391146 Trần Mai Hương 12/08/199 Nữ 136 7.04 2.75 Khá Luật
19 881 391244 Trịnh Thị Thu Phương 15/02/199 Nữ 128 6.87 2.6 Khá Luật
20 883 391251 Nguyễn Thị Thu Hồng 08/05/199 Nữ 130 6.99 2.7 Khá Luật
21 886 391258 Lê Phương Thảo 14/05/199 Nữ 126 7.82 3.2 Giỏi Luật
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22 887 391261 Nguyễn Việt Hùng 18/12/199 Nam 126 8.36 3.43 Giỏi Luật
23 911 391344 Phùng Thị Thoa 15/09/199 Nữ 126 6.62 2.43 Trung bình Luật
24 938 391448 Nguyễn Thu Hiền 16/09/199 Nữ 135 6.77 2.52 Khá Luật
25 939 391451 Trương Thị Xuân 10/07/199 Nữ 128 7.48 2.97 Khá Luật
26 942 391469 Đao Việt Mỹ 09/04/199 Nữ 127 7.13 2.76 Khá Luật
27 944 391472 Phạm Quang Hưng 30/04/199 Nam 130 6.59 2.43 Trung bình Luật
28 954 391531 Nguyễn Thị Thanh Huyền 16/08/199 Nữ 128 7.07 2.71 Khá Luật
29 972 391574 Lê Thành Phương 21/07/199 Nam 130 6.92 2.63 Khá Luật
30 975 391605 Trần Văn Dũng 10/03/199 Nam 132 7.21 2.75 Khá Luật
31 982 391618 Vũ Hạnh Trâm Anh 14/09/199 Nữ 127 7.88 3.19 Khá Luật
32 989 391636 Lường Bảo Yến 04/08/199 Nữ 128 6.91 2.62 Khá Luật
33 1006 391709 Nguyễn Thị Mai 02/10/199 Nữ 126 7.39 2.93 Khá Luật
34 1012 391717 Triệu Thị Khánh Lam 12/09/199 Nữ 132 7 2.63 Khá Luật
35 1014 391723 Nguyễn Quang Vinh 15/07/199 Nam 132 6.81 2.5 Khá Luật
36 1020 391731 Đỗ Xuân Tú 28/01/199 Nam 130 6.9 2.63 Khá Luật
37 1021 391734 Nguyễn Thị Hải Anh 22/09/199 Nữ 129 6.71 2.46 Trung bình Luật
38 1023 391737 Mai Thị Linh Chi 22/09/199 Nữ 127 6.85 2.58 Khá Luật
39 1024 391739 Nguyễn Lan Hương 06/08/199 Nữ 131 6.8 2.53 Khá Luật
40 1031 391751 Nguyễn Thị Khánh Ly 14/09/199 Nữ 129 7.27 2.88 Khá Luật
41 1057 391869 Dương Thị Giang 07/02/199 Nữ 130 6.87 2.6 Khá Luật
42 1067 391916 Tăng Thị Hải Anh 28/08/199 Nữ 128 6.96 2.63 Khá Luật
43 1069 391918 Phạm Thị Hoà 03/01/199 Nữ 130 7.04 2.76 Khá Luật
44 1077 391933 Lương Hà Trang 08/09/199 Nữ 130 7.25 2.86 Khá Luật
45 1087 391954 Giang Thuỳ Dung 16/02/199 Nữ 134 6.82 2.53 Khá Luật
46 1098 392010 Vi Thị Hải Yến 21/11/199 Nữ 130 6.65 2.48 Trung bình Luật
47 1112 392045 Nguyễn Kiều Trinh 29/04/199 Nữ 129 7.14 2.75 Khá Luật
48 1119 392056 Dương Thị Tường Vi 11/10/199 Nữ 131 7.1 2.76 Khá Luật
49 1127 392101 Triệu Hải Yến 29/05/199 Nữ 126 6.44 2.32 Trung bình Luật
50 1152 392158 Trịnh Vân Anh 05/11/199 Nữ 127 7.1 2.75 Khá Luật
51 1163 392208 Lê Thị Hiền 03/08/199 Nữ 140 7.03 2.7 Khá Luật
52 1165 392214 Lương Thu Trang 06/01/199 Nữ 126 6.82 2.59 Khá Luật
53 1172 392236 Đào Xuân Tú 07/11/199 Nam 128 7.12 2.75 Khá Luật
54 1186 392259 Bùi Thị Như Quỳnh 12/01/199 Nữ 130 7.25 2.87 Khá Luật
55 1187 392260 Nguyễn Đức Trung 21/06/199 Nam 128 7.24 2.83 Khá Luật
56 1188 392262 Trần Thị Hương Giang 23/06/199 Nữ 126 7.31 2.89 Khá Luật
57 1205 392318 Nguyễn Thị Vân Nga 09/11/199 Nữ 122 7.11 2.77 Khá Luật kinh tế
58 1206 392319 Nguyễn Kiều Trang 24/07/199 Nữ 122 7.3 2.88 Khá Luật kinh tế
59 1229 392345 Ngô Khánh Hoà 14/03/199 Nữ 120 7.35 2.85 Khá Luật kinh tế

2



60 1253 392370 Phạm Ngọc Ánh 15/09/199 Nữ 120 7.21 2.86 Khá Luật kinh tế
61 1265 392410 Hoàng Vũ Anh Thư 25/09/199 Nữ 121 7.48 2.94 Khá Luật kinh tế
62 1266 392411 Đào Thị Nguyên 30/09/199 Nữ 120 7.43 2.96 Khá Luật kinh tế
63 1281 392427 Mai Đắc Nghị 07/03/199 Nam 121 7.3 2.87 Khá Luật kinh tế
64 1288 392437 Lý Ngọc Mai 31/08/199 Nữ 126 8.04 3.24 Giỏi Luật kinh tế
65 1310 392468 Đặng Thị Lan 25/12/199 Nữ 120 7.49 2.97 Khá Luật kinh tế
66 1334 392525 Phan Thị Thanh Thảo 05/10/199 Nữ 120 7.49 3.02 Khá Luật kinh tế
67 1340 392531 Đoàn Khánh Ly 26/06/199 Nữ 122 7.86 3.18 Khá Luật kinh tế
68 1350 392542 Vũ Thị Minh Thu 22/12/199 Nữ 124 7.12 2.68 Khá Luật kinh tế
69 1352 392544 Trần Thị Ngọc Linh 22/03/199 Nữ 120 7.45 3.01 Khá Luật kinh tế
70 1408 392644 Hoàng Ngọc ánh 29/10/199 Nữ 122 7.47 2.99 Khá Luật kinh tế
71 1446 392715 Ngân Văn Cường 17/10/199 Nam 121 6.95 2.69 Khá Luật kinh tế
72 1460 392734 Trần Thanh Thuỷ 19/06/199 Nữ 121 7.18 2.8 Khá Luật kinh tế
73 1462 392736 Nguyễn Thị Kim Oanh 10/01/199 Nữ 125 7.94 3.27 Giỏi Luật kinh tế
74 1463 392737 Mạc Thị Hà Linh 11/07/199 Nữ 121 7.78 3.18 Khá Luật kinh tế
75 1464 392738 Hà Ngọc Giang 17/02/199 Nữ 121 7.49 2.95 Khá Luật kinh tế
76 1467 392741 Hoàng Thị Hương 20/10/199 Nữ 122 7.4 2.96 Khá Luật kinh tế
77 1538 392859 Nguyễn Tiến Đạt 31/10/199 Nam 124 7.4 2.93 Khá Luật kinh tế
78 1543 392867 Huỳnh Thanh Sơn 28/04/199 Nam 120 7.42 2.96 Khá Luật kinh tế
79 1553 392915 Nguyễn Trung Anh 10/01/199 Nữ 129 7.09 2.76 Khá Luật thương mại quốc 
80 1554 392917 Nguyễn Hồng Vân 03/08/199 Nữ 129 7.43 2.98 Khá Luật thương mại quốc 
81 1617 393101 Nguyễn Thị Ngân 25/09/199 Nữ 126 7.18 2.82 Khá Ngôn ngữ Anh
82 1619 393104 Trần Thị Minh Giang 01/11/199 Nữ 126 7.15 2.74 Khá Ngôn ngữ Anh
83 1620 393106 Hồ Thị Thúy Nga 21/12/199 Nữ 126 7.17 2.81 Khá Ngôn ngữ Anh
84 1622 393108 Nguyễn Yến Thanh Phương 17/05/199 Nữ 126 7.72 3.13 Khá Ngôn ngữ Anh
85 1624 393112 Vũ Hồng Thắm 25/11/199 Nữ 126 7.29 2.86 Khá Ngôn ngữ Anh
86 1625 393114 Phạm Thị Hải Yến 10/08/199 Nữ 126 7.24 2.78 Khá Ngôn ngữ Anh
87 1627 393116 Bùi Thị Tuyết Chinh 01/03/199 Nữ 126 7.26 2.84 Khá Ngôn ngữ Anh
88 1630 393119 Nguyễn Thị Nhã 01/06/199 Nữ 126 7.3 2.91 Khá Ngôn ngữ Anh
89 1631 393120 Hoàng Minh Thương 19/04/199 Nữ 126 7.47 3.02 Khá Ngôn ngữ Anh
90 1633 393122 Tạ Kim Anh 28/01/199 Nữ 126 7.2 2.83 Khá Ngôn ngữ Anh
91 1636 393128 Nguyễn  Tú Uyên 09/02/199 Nữ 126 7.44 2.95 Khá Ngôn ngữ Anh
92 1639 393133 Hoàng Thị Thanh 05/08/199 Nữ 126 7.26 2.85 Khá Ngôn ngữ Anh
93 1640 393134 Nguyễn Thị Hồng 27/05/199 Nữ 126 6.89 2.61 Khá Ngôn ngữ Anh
94 1641 393135 Hứa Thị Lệ Hà 09/05/199 Nữ 126 7.18 2.85 Khá Ngôn ngữ Anh
95 1652 393148 Nguyễn Tài Tuấn Anh 22/11/199 Nam 126 7.29 2.89 Khá Ngôn ngữ Anh
96 1653 393151 Trần Thị Thu Uyên 10/08/199 Nữ 126 7.14 2.8 Khá Ngôn ngữ Anh
97 1657 393165 Phan Thị Cẩm Nhung 25/07/199 Nữ 126 6.72 2.52 Khá Ngôn ngữ Anh
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98 1660 390164 Nguyễn Minh Hoàng 25/10/199 Nam 126 7.3 2.86 Khá Luật chất lượng cao
99 1686 390866 Nguyễn Phương Mai 26/08/199 Nữ 126 8.07 3.31 Giỏi Luật chất lượng cao

100 1699 391461 Nguyễn Quỳnh Chi 16/05/199 Nữ 126 7.47 2.97 Khá Luật chất lượng cao
101 1702 391859 Đặng Văn Dũng 27/12/199 Nam 129 7.52 3.03 Khá Luật chất lượng cao
102 1706 392120 Hoàng Thị Quỳnh 31/03/199 Nữ 126 7.21 2.83 Khá Luật chất lượng cao
103 1708 392154 Phùng Thị Mai 09/11/199 Nữ 128 7.91 3.22 Giỏi Luật chất lượng cao
104 1710 392266 Nguyễn Đỗ Ngọc Anh 15/02/199 Nữ 126 8.14 3.35 Giỏi Luật chất lượng cao
105 1713 392355 Nguyễn Thị Vi Bình 02/09/199 Nữ 126 7.49 2.97 Khá Luật chất lượng cao

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018
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